
TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

1 CĐQL1 K56 21 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

2 CĐQL2 K56 26 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

3 CĐTĐ3 K56 33 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

4 (42-45)/45 CKĐD Thanh 1234 Sáng 
(KT)

8 (38-45)/45 NM Tâm 2345 Chiều 2345 Sáng 
(KT) 11 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

Thanh 1234 Sáng 
(KT)

Tâm 2345 Chiều 2345 Sáng 
(KT)

5 CĐTĐ5 K56 6

25 5/8 LĐ-SC DZ THT Trọng Sáng X.LĐ2 12345 12345 12345 12345 12345

25 5/8 LĐ-SC DZ THT Bính Sáng X.LĐ3 12345 12345 12345 12345 12345 33

25 7/8 LĐ-SC DZ THT Tuấn Chiều X.LĐ2 12345 12345 12345 12345 12345

25 7/8 LĐ-SC DZ THT Trọng/
Bính Chiều X.LĐ3

2345
Trọng

2345
Trọng

2345
Bính

2345
Bính

2345
Bính 35 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

25 1/4 LR-TTT tủ Tuyền Sáng X.
GCTHT1 12345 12345 12345 12345 12345

25 1/4 LR-TTT tủ Ngọc Sáng X.
GCTHT2 12345 12345 12345 12345 12345 26 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

4 (57-60)/60 CCĐ Dung 45 45 (KT)

6 (40-45)/45 BVRL Phương 23 23 23 (KT)

10
11

CĐQL4
CĐQL2

K57
K58 25 6/6 ĐCB Nga/ Mai Sáng X.ĐCB1

12345
( Mai) 12345 12345 Sáng

12345 Chiều 12345 (KT) 20 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

12 TCHT1 K57 25 5/5 QLVHLĐTHA Đ.Thùy Sáng X.ĐL2 12345 12345 12345 12345 12345 (KT) 19 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

13 (18-30)/30 CT Hương Sáng P.302C1 12345 12345 234 (KT)

15 (31-45)/45 THCB Thoa Chiều P.Tin 2 12345 Chiều
12345sáng

12345 chiều 
(KT)

14 TCHT1 K58 TT 24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

15 TCHT2 K58 TT 24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

16
17

CĐLT1
CĐLT2 K58 16 (17-32)/32 QLVHTBA110 V.Nguyên Sáng/

Chiều TT 2345
2345  

2345
2345 
(KT) 

23
10 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

18 HL-TC-
CĐ

K55+
56 25 2/6 ĐCB Mai Chiều X.ĐCB1 12345 12345 12345 Sáng

12345 Chiều 12345 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

19 HL - CĐ K56 25 (1-25)/45 KTNL Huyền Sáng P.303C1 12345 12345 12345 Sáng
12345 Chiều 12345 12 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

20 CĐTĐ3 K58 2/2 Sáng/Chiều 36 Nguyễn Hoàng 
Dương

21 CĐTĐ1 K58 2/2 Sáng/Chiều 3 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

22 CĐQL4 K58 2/2 Sáng/Chiều 40 Đỗ Trọng Quyến 0987375626

23 CĐQL5 K58 2/2 Sáng/Chiều 39 Nguyễn T.Lan 
Phương 0965500895

Sáng/ 
Chiều

Sáng/ 
Chiều

Giáo dục quốc phòng

Giáo dục quốc phòng

Giáo dục quốc phòng

2345 (C)

098546040213 Đỗ Thị Hải Yến 

2345
2345  

2345
2345  

Giáo dục quốc phòng

Sáng/
Chiều LĐ-TBAPP

Phụ lục I
THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP - THÁNG11 NĂM 2024

(Kèm theo thông báo số    /TB-NEPC ngày    /   /2024 của trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc)

Chiều P.301C1

6 CĐQL1 K57

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP
Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 08/12/2024

TTSX

TTSX

TTSX

4

Nguyễn Quốc Việt 0979776461

CĐQL4 K56 P.301C1

TTSX

HL NM K56
Ghép cùng lớp CĐQL4K56

K57

13

P.301C1
HL CKĐD K56

CĐTĐ3 
CĐTĐ5

TCHT3 K58

Đ.Thùy20 (1-20)/40

7 CĐQL2 K57

8
9



24 CĐQL6 K58 2/2 Sáng/Chiều 37 Vũ Đức Long 0969573110

10 (21-30)/30 GCCK Cán X.CK 12345 12345 (KT)
6 (12-17)/30 VKTĐ Cán 12 45 45
9 (15-23)/45 MĐ Quyên 345 123 123

26 CĐQL7 K58 2/2 28 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

TCQL5
TCQL6
TCĐL7

K58 7 (24-30)/30 KCĐ Quyên Tối/Sáng TT 123 2345 
(KT)

TCQL5
TCQL6
TCĐL7

7 (24-30)/30 KCĐ N.Yến Tối/Sáng TT 123 2345 
(KT)

TCQL5 8 (5-12)/150 ĐCB Nga Sáng/Chiều NEPC
2345
2345 28

TCQL6 8 (5-12)/150 ĐCB Mai Sáng/Chiều NEPC
2345
2345 29

TCĐL7 4 (1-4)/45 KTATĐ Nụ Chiều NEPC
2345 + Sáng 

Thi 3MH 21 Nội, Huyền coi thi 
sáng

375 464

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

1 CĐQL1 K56 21 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
2 CĐQL2 K56 26 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
3 CĐTĐ3 K56 33 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
4 CĐQL4 K56 11 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
5 CĐTĐ5 K56

25 6/8 LĐ-SC DZ THT Đ.Thùy Sáng X.LĐ2 12345 12345 12345 12345 12345

25 6/8 LĐ-SC DZ THT Bính Sáng X.LĐ3 12345 12345 12345 12345 12345 33

25 8/8 LĐ-SC DZ THT Tuấn Chiều X.LĐ2 12345 12345 12345 12345 12345 (KT)

25 8/8 LĐ-SC DZ THT Thiết Chiều X.LĐ3 12345 12345 12345 12345 12345 (KT) 35 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

25 2/4 LR-TTT tủ Ấm Sáng X.
GCTHT1 12345 12345 12345 12345 12345

25 2/4 LR-TTT tủ Ngọc Sáng X.
GCTHT2 12345 12345 12345 12345 12345 26 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

12 (21-32)/45 BVRL Phương 12 345 45 123 45 11 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

13 (23-35)/60 KDĐN Hương 345 12 123 45 123 9 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

CĐQL2 K58 6 (1-6)/30 QĐA Dung Chiều P.301C1 234 234

13 TCHT1 K57 25 1/4 QLVHLĐ110 Thanh + 
Tuyền Chiều P.303C1

12345
Tuyền

12345
Tuyền

12345
Thanh

12345
Thanh

12345
Thanh

5 (1-5)/15 PL Hương 345 45

5 (22-26)/30 VKTĐ Cán 12 123

12 (1-12)/30 GDTC Quyền Sáng Sân TD 2345 2345 2345

14 TCHT1 K58 24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

15 TCHT2 K58 24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

16 CĐLT1 K58 23 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

17 CĐLT2 K58 16 (1-16)/32 TACB Tiến Sáng/
Chiều TT

2345
2345 

2345
2345 10 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

10 CĐQL4
CĐQL2

K57
K58

Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

Nguyễn Quốc Việt 0979776461

TTSX
TTSX
TTSX

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP
Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 15/12/2024

TTSX

K58

27
28
29

6

Tổng

K58 13

CĐQL1 K57

2345
2345  

2345
2345  

Giáo dục quốc phòng

2345 (C)

TTSX

0979776461

25

Giáo dục quốc phòng

Nguyễn Quốc Việt

P.301C1

X.CK

TrọngLĐ-SC DZ 
THA20 (1-20)/80 Sáng/

Chiều TT

Sáng
P.304C1

8
9

CĐTĐ3
CĐTĐ5 K57

12 TCHT3

7 CĐQL2 K57

25 TCHT4 K58

Sáng

Sáng



18 HL - CĐ K56 20 (26-45)/45 KTNL Huyền Sáng X.ĐCB2 12345 12345 12345 12345(KT) Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

19 HL-TC-
CĐ

K55+
56+57 25 3/6 ĐCB Mai Chiều X.ĐCB1 12345 12345 12345 12345 12345 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

7 (1-7)/45 VLKT Nga 12 45 123

8 (30-37)/120 TACB Thủy 345 123 45

10 (41-50)/75 THCB Thoa Chiều P.Tin 2 12345 12345

(1-7)/45 VLKT Nga 12 45 123

(30-37)/120 TACB Thủy 345 123 45

(31-40)/75 THCB Thoa Chiều P.Tin 2 12345 12345

8 (50-57)/60 MĐ Quyên 12 12 Sáng
2345 Chiều

7 (72-78)/120 TACB Thủy 45 123 45

10 (6-15)/45 VKTĐ Nga 345 123 45 12

4 (87-90)/120 TACB Tiến/Thoa 12(Tiến) 45 (Thoa)

5 (21-25)/30 CKT Mai 123 12

8 (5-12)/45 VKTĐ Cán 345 345 45

8 (16-23)/45 KCĐ N.Yến 12 123 345

8 (82-89)/120 TACB Thoa 345 123 12

4 (72-75)/75 KTĐ Xuân 12 45 (KT)

2 (1-2)/30 VLĐ Nga 45

10 (31-40)/60 GDTC Việt Sân TD 12345 12345

9 (24-31)/45 MĐ Quyên 345 123 345

7 (18-24)/30 VKTĐ Cán 12 23 (chiều) 234 (chiều)

10 (21-30)/30 GCCK Cán Sáng X.CK 12345 12345

10 (46-55)/75 CT Hương 12 234 chiều 123 45

7 (34-40)/75 KTĐ N.Yến 345 12 45

8 (33-40)/120 TACB Thủy 123 45 123
TCQL5
TCQL6
TCĐL7

K58 7 (1-7)/30 TACN Điện Thoa Tối/Sáng TT 123 2345

TCQL5
TCQL6
TCĐL7

K58 7 (1-7)/30 TACN Điện Thủy Tối/Sáng TT 123 2345

TCQL5 4 (13-16)/100 ĐCB Nga Sáng NEPC
2345 + 

Thi chiều 
3MH

28

TCQL6 4 (13-16)/100 ĐCB Mai Sáng NEPC
2345 + 

Thi chiều 
3MH

29

TCĐL7 8 (5-12)/45 KTATĐ Nụ Sáng/Chiều TT 2345
2345 21

489 564

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

1 CĐQL1 K56 21 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
2 CĐQL2 K56 26 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
3 CĐTĐ3 K56 33 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
4 CĐQL4 K56 11 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

25 Nguyễn Quốc Việt 0979776461

36 Nguyễn Hoàng 
Dương

Đỗ Thị Hải Yến 0985460402CĐTĐ1

Nguyễn Hà Sáu 0968678686

24 CĐQL6 K58 37 Vũ Đức Long 0969573110

26 CĐQL7 K58 Sáng P.402C1 28 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

27
28
29

K58

25

CĐQL4 K58 Sáng P.401C1 40 Đỗ Trọng Quyến 0987375626

CĐQL5 K58 Sáng P.403C1 39 Nguyễn T.Lan 
Phương 0965500895

TCHT4

20 CĐTĐ3

23

Tổng

Sáng X.ĐL3

K58
Sáng P.304C1

321

K58

Sáng
P.303C1

K58
Sáng P.304C1

22

TTSX
TTSX
TTSX
TTSX

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP
Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 22/12/2024



5 CĐTĐ5 K56

25 7/8 LĐ-SC DZ THT Trọng Sáng X.LĐ2 12345 12345 12345 12345 12345

25 7/8 LĐ-SC DZ THT Tuấn+Bính Sáng X.LĐ3 12345 12345 12345 12345 12345
Tuấn 33

9 (28-36)/45 NM Phương 123 45 12 45

7 (42-48)/60 KDĐN Huyền 45 123 45

9 (28-36)/45 BVRL N.Yến 123 345 123

25 3/4 LR-TTT tủ Ấm Sáng X.
GCTHT1 12345 12345 12345 12345 12345

25 3/4 LR-TTT tủ Ngọc Sáng X.
GCTHT2 12345 12345 12345 12345 12345 26 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

13 (33-45)/45 BVRL Phương 45 123 45 345 123 (KT) Nguyễn Hà Sáu

12 (36-47)/60 KDĐN Huyền 123 45 123 12 45 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

CĐQL2 K58 6 (7-12)/30 QĐA Dung Chiều P.301C1 234 234

12 TCHT1 K57 25 2/4 QLVHLĐ110 Thanh Sáng P.301C1 12345 12345 12345 12345 12345

5 (6-10)/15 PL Hương 45 123

4 (27-30)/30 VKTĐ Cán 12 45 (KT)

12 (13-24)/30 GDTC Quyền Sáng Sân TD 2345 2345 2345

14 TCHT1 K58 20 (21-40)/80 LĐ-SC DZ 
THA Bính Sáng/

Chiều PCLC 2345 (C) 2345
2345  

2345
2345  24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

15 TCHT2 K58 20 (21-40)/80 LĐ-SC DZ 
THA Đ.Thùy Sáng/

Chiều PCLC 2345 (C) 2345
2345  

2345
2345  24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

16 CĐLT1 K58 23 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

17 CĐLT2 K58 16 (17-32)/32 TACB Tiến Sáng/
Chiều TT 2345

2345 

2345
2345 
(KT) 

10 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

18 HL - CĐ Đỗ Thị Hải Yến 0985460402 Dự kiến

19 HL-TC-
CĐ

K55+
56+57 25 4/6 ĐCB Tứ Chiều X.ĐCB1 12345 12345 12345 12345 12345 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

7 (8-14)/45 VLKT Nga 45 45 123

8 (38-45)/120 TACB Thủy 123 123 45

10 (51-60)/75 THCB Thoa P.Tin 2 12345 12345

(8-14)/45 VLKT Nga 45 45 123

(38-45)/120 TACB Thủy 123 123 45

(51-60)/75 THCB Thoa P.Tin 2 12345 12345

3 (58-60)/60 MĐ Quyên 345(KT)

8 (79-86)/120 TACB Tiến 45 45 12 45

11 (16-26)/45 VKTĐ Nga 12 123 234 (chiều) 123

3 (1-3)/75 CT Hương 234 (chiều)

8 (91-98)/120 TACB Tiến 123 45 123

5 (26-30)/30 CKT Mai 345 45

4 (13-16)/45 VKTĐ Cán 12 45

8 (1-8)/75 CT Hương 123 123 45

8 (90-97)/120 TACB Thoa 345 123 12

7 (3-9)/30 VLĐ Nga 45 234 45

10 (41-50)/60 GDTC Việt Chiều Sân TD
12345 
(chiều)

12345
(chiều)

3 (1-3)/15 PL Hương 234 (chiều)

Sáng

0979776461

7 CĐQL2 K57

8
9

CĐTĐ3
CĐTĐ5 K57

10
11

TTSX

6 CĐQL1 K57 Nguyễn Quốc Việt

0985460402

CĐQL4
CĐQL2

K57
K58 P.402C1

13 TCHT3 K58
X.CK

13 Đỗ Thị Hải Yến 
Sáng

Sáng P.403C1 39 Nguyễn T.Lan 
Phương 0965500895

Nguyễn Hoàng 
Dương

21 CĐTĐ1 K58
P.304C1

3 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

36Sáng

Sáng

Chiều P.401C1 35 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

Sáng

24 CĐQL6 K58
P.303C1

37 Vũ Đức Long 0969573110

22 CĐQL4 K58 Sáng P.401C1 40 Đỗ Trọng Quyến 0987375626

23 CĐQL5 K58

20 CĐTĐ3 K58
P.304C1



6 (32-37)/45 MĐ Quyên 12 45 45

6 (25-30)/30 VKTĐ Cán 345 123(KT)

10 (1-10)/45 THCB Thoa Chiều P.Tin 2 12345 12345

11 (56-66)/75 CT Hương 123 234(chiều) 45 123

7 (41-47/75 KTĐ N.Yến 45 123 45

8 (41-48)/120 TACB Thủy 123 123 45
TCQL5
TCQL6
TCĐL7

K58 7 (8-14)/30 TACN Điện Thoa Tối/Sáng TT 123 2345

TCQL5
TCQL6
TCĐL7

K58 7 (8-14)/30 TACN Điện Thủy Tối/Sáng TT 123 2345

TCQL5 8 (17-24)/100 ĐCB Nga Sáng/Chiều NEPC
2345
2345 28

TCQL6 8 (17-24)/100 ĐCB Mai Sáng/Chiều NEPC
2345
2345 29

TCĐL7 4 (13-16)/45 KTATĐ Nụ Sáng NEPC
2345 + Chiều 

Thi 3MH 21

464 544

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

1 CĐQL1 K56 21 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
2 CĐQL2 K56 26 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
3 CĐTĐ3 K56 33 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
4 CĐQL4 K56 11 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
5 CĐTĐ5 K56

25 8/8 LĐ-SC DZ THT THCM Sáng X.LĐ2
12345
Tuấn

12345
Thiết

12345
Trọng

12345
Trọng

1234 (KT)
Thiết

25 8/8 LĐ-SC DZ THT Bính Sáng X.LĐ3 12345 12345 12345 12345 12345 33

9 (37-45)/45 NM Phương 345 123 123  
Sáng (KT)

8 (48-55)/60 KDĐN Huyền 12 45 12 12

9 (37-45)/45 BVRL N.Yến 345 345 123 (KT)

25 4/4 LR-TTT tủ Ấm Sáng X.
GCTHT1 12345 12345 12345 12345 12345 (KT)

25 4/4 LR-TTT tủ Ngọc Sáng X.
GCTHT2 12345 12345 12345 12345 12345 (KT) 26 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

13 (13-25)/30 QĐA Dung 12 345 12 234 234 Nguyễn Hà Sáu

8 (48-55)/60 KD ĐN Huyền 345 12 345 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

13 TCHT1 K57 25 3/4 QLVHLĐ110 Thanh Sáng P.301C1 12345 12345 12345 12345 12345

5 (11-15)/15 PL Hương 345 12 (KT)
9 (1-9)/90 TACB Tiến 345 (chiều) 234 (chiều) 234 (chiều)
6 (25-30)/30 GDTC Quyền Sân TD 12 1234 (KT)

14 TCHT1 K58 24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

15 TCHT2 K58 24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

16 CĐLT1 K58 23 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

17 CĐLT2 K58 12 (1-12)/12 TACNĐ Thoa Sáng/
Chiều TT

2345
2345 

2345
 (KT) 10 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

26 CĐQL7 K58 Sáng X.ĐCB2 28 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

25 TCHT4 K58 25 Nguyễn Quốc Việt 0979776461
Sáng X.ĐL3

CĐQL1 K57 Nguyễn Quốc Việt 0979776461

35

Nguyễn Hà Sáu 0968678686

K58

Tổng

098546040212 TCHT3 K58
X.CK

13 Đỗ Thị Hải Yến Chiều

2345 
(Thiết)

2345
2345  

2345
2345  

7 CĐQL2 K57 Chiều P.401C1

8
9

CĐTĐ3
CĐTĐ5 K57

20 (1-20)/40 QLVHLĐTHA Đ.Thùy Sáng/
Chiều TT

10
11

CĐQL4
CĐQL2

K57
K58 Chiều P.301C1

27
28
29

Nguyễn Văn Quyền 0988126388

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP
Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 29/12/2024

TTSX
TTSX
TTSX
TTSX
TTSX

6



18 HL - CĐ K55,5
6 25 (1-25)/25 KTL Dung/

Phương Sáng X.ĐL2
12345
(Dung)

12345
(Dung)

12345
(Phương)

12345
(Phương)

12345
(Dung) 4 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

19 HL-TC-
CĐ

K55+
56+57 25 5/6 ĐCB Mai Chiều X.ĐCB1 12345 12345 12345 12345 12345 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

5 (15-19)/45 VLKT Nga 45 123
5 (1-5)/30 CKT Cán 45 123
5 (45-49)/120 TACB Thủy 123 45
5 (1-5)/45 VKTĐ Cán 123 45
5 (71-75)/75 THCB Thoa P.Tin 2 12345 (KT)

(15-19)/45 VLKT Nga 45 123
(1-5)/30 CKT Cán 45 123

(45-49)/120 TACB Thủy 123 45
(1-5)/45 VKTĐ Cán 123 45

(71-75)/75 THCB Thoa P.Tin 2 12345 (KT)
7 (87-93)/120 TACB Tiến 45 123 45

11 (27-37)/45 VKTĐ Nga 12345
Sáng

123
Sáng

234
 (Chiều)

7 (4-10)/75 CT Hương 123 45 12

8 (99-106)/120 TACB Tiến 123 45 123

6 (17-22)/45 VKTĐ Cán 345 234 (chiều)

11 (9-19)/75 CT Hương 12345 12 45 45

8 (98-105)/120 TACB Thoa 234 (chiều) 345 12

7 (10-16)/30 VLĐ Mai 45 12 345

10 (51-60)/60 GDTC Quyền Chiều Sân TD 12345 12345 (KT)

5 (4-8)/15 PL Hương 345 23

5 (38-42)/45 MĐ Quyên 12 123

15 (11-25)/45 THCB Thùy Chiều P.Tin 2 12345 12345 12345

9 (67-75)/75 CT Hương Chiều 12 (chiều) 234 (chiều) 234 (chiều)

7 (48-54/75 KTĐ Dương 345 23 45

8 (49-56)/120 TACB Thủy 123 123 45
TCQL5
TCQL6
TCĐL7

K58 7 (15-21)/30 TACN Điện Tiến Tối/Sáng TT 123 2345

TCQL5
TCQL6
TCĐL7

K58 7 (15-21)/30 TACN Điện Thủy Tối/Sáng TT 123 2345

TCQL5 8 (25-32)/150 ĐCB Nga Sáng/Chiều NEPC
2345
2345 28

TCQL6 8 (25-32)/150 ĐCB Mai Sáng/Chiều NEPC
2345
2345 29

TCĐL7 8 (17-24)/45 KTATĐ Nụ Sáng/Chiều TT
2345
2345 21

453 508

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

1 CĐQL1 K56 21 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
2 CĐQL2 K56 26 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
3 CĐTĐ3 K56 33 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
4 CĐQL4 K56 11 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
5 CĐTĐ5 K56

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP
Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 05/01/2025

TTSX
TTSX
TTSX
TTSX
TTSX

20 CĐTĐ3 K58 36 Nguyễn Hoàng 
Dương

P.304C1
Sáng

0985460402

22 CĐQL4 K58 Sáng P.402C1

21 CĐTĐ1 K58 3 Đỗ Thị Hải Yến
P.304C1

Sáng

23 CĐQL5 K58 Sáng P.403C1 39 Nguyễn T.Lan 
Phương 0965500895

24 CĐQL6 K58
P.303C1

37 Vũ Đức Long 0969573110
Sáng

Sáng X.ĐL3

0988126388

27
28
29

Nguyễn Hà Sáu 0968678686

K58

25 TCHT4 K58 25 Nguyễn Quốc Việt 0979776461

Nguyễn Văn Quyền28
Sáng

Tổng

26 CĐQL7 K58 X.ĐCB2



20 1/5 ĐLĐ Ngọc Chiều X.ĐL1 12345 1234
Xuân

12345
Tuyền 12345

20 1/5 ĐLĐ Xuân Sáng X.ĐL2 12345 1234 12345 12345 33

5 (56-60)/60 KDĐN Huyền 45 123

5 (31-35)/60 KTL Phương 123 45

20 1/4 QLVHHTPPĐ Ấm Sáng X.
GCTHT1 12345 12345

Thùy
12345
Thùy 12345 26 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

5 (26-30)/30 QĐA Dung 123 45 Nguyễn Hà Sáu

5 (56-60)/60 KDĐN Huyền 45 123 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

13 TCHT1 K57 20 4/4 QLVHLĐ110 Thanh Sáng X.ĐL2 12345 12345 12345 12345 (KT)

5 (1-5)/15 NM Phương 123 45

5 (10-14)/90 TACB Tiến 45 123

14 TCHT1 K58 20 (21-40)/40 LĐ-SC TBAPP  Bính Sáng/
Chiều NEPC 2345 (C) 2345

2345  

2345
2345  
(KT)

24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

15 TCHT2 K58 20 (21-40)/40 LĐ-SC TBAPP Thùy Sáng/
Chiều NEPC 2345 (C) 2345

2345  

2345
2345  
(KT)

24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

16 CĐLT1 K58 23 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

17 CĐLT2 K58 16 (1-16)/20 CT Hương Sáng/
Chiều TT

2345
2345 

2345
2345 10 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

18 HL-TC-
CĐ

K55+
56+57 20 6/6 ĐCB Mai Chiều X.ĐCB1 12345 12345 12345 12345 (KT) Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

7 (20-26)/45 VLKT Nga 123 45
5 (6-10)/30 CKT Cán 45 123
8 (51-58)/120 TACB Thủy 45 123
5 (6-10)/45 VKTĐ Cán 123 45

(20-26)/45 VLKT Nga 123 45
(6-10)/30 CKT Cán 45 123

(51-58)/120 TACB Thủy 45 123
(6-10)/45 VKTĐ Cán 123 45

12 (94-105)/120 TACB Tiến 123 345 (chiều) 12 45
8 (38-45)/45 VKTĐ Nga 45 345 (KT)
5 (11-15)/75 CT Hương 45 123
8 (107-114)/120 TACB Tiến 45 123
6 (23-28)/45 VKTĐ Cán 123 345
6 (20-25)/75 CT Hương 12 45
5 (1-5)/45 KCĐ Trang 45 123
5 (1-5)/75 CT Hương 123
7 (106-112)/120 TACB Thoa 45 345 45
8 (17-24)/30 VLĐ Nga 123 12 345
5 (1-5)/45 VKTĐ Cán 45 234 (chiều)
7 (9-15)/15 PL Hương 45 45 123 (KT)
3 (43-45)/45 MĐ Quyên 123 (KT)
5 (1-5)/45 KTL Dung 123 45
10 (26-35)/45 THCB Thùy Sáng P.Tin 2 12345 12345
12 (55-66)/75 KTĐ Dương 345 12 12 345
13 (49-56)/120 TACB Thủy 12 345 345 12

TCQL5
TCQL6
TCĐL7

K58 7 (22-28)/30 TACN Điện Tiến Tối/Sáng TT 123 2345
(KT)26

27

24 TCHT4 K58 25 Nguyễn Quốc Việt 0979776461

25 CĐQL7 K58 Sáng X.ĐCB2

22 CĐQL5 K58 Sáng P.302C1 39 Nguyễn T.Lan 
Phương 0965500895

23 CĐQL6 K58 Sáng 37 Vũ Đức Long 0969573110P.303C1

Sáng X.ĐL3

20 CĐTĐ1 K58 3 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

21 CĐQL4 K58 Sáng P.401C1

Sáng P.304C1

13 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

19 CĐTĐ3 K58 36 Nguyễn Hoàng 
DươngSáng P.304C1

Chiều

10
11

CĐQL4
CĐQL2

K57
K58 Chiều P.301C1

12 TCHT3 K58 P.302C1

Sáng P.401C1

8
9

CĐTĐ3
CĐTĐ5 K57

7 CĐQL2 K57

6 CĐQL1 K57 Nguyễn Quốc Việt 0979776461



TCQL5
TCQL6
TCĐL7

K58 7 (22-28)/30 TACN Điện Thủy Tối/Sáng TT 123 2345
(KT)

TCQL5 8 (25-32)/150 ĐCB Nga Sáng/Chiều NEPC
2345
2345 28

TCQL6 8 (25-32)/150 ĐCB Mai Sáng/Chiều NEPC
2345
2345 29

TCĐL7 8 (25-32)/45 KTATĐ Nụ Sáng/Chiều TT
2345
2345 21

366 441

27
28

Nguyễn Hà Sáu 0968678686

K58

Tổng


